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Đặt vấn đề: Không phải ngẫu nhiên, hằng năm, 1/12 là Ngày thế giới 
phòng chống bệnh AIDS, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS 
do việc lây nhiễm HIV và tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS. 
Để có ngày quốc tế này, công đầu phải kể đến James W. Bunn và Thomas 
Netter, hai viên chức thông tin đại chúng cho “Chương trình toàn cầu về 
bệnh AIDS” của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneve (Thụy Sĩ), 
nghĩ ra lần đầu vào tháng 8/1987. Bunn và Netter nêu ý kiến của họ cho 
Dr. Jonathan Mann, Giám đốc Chương trình toàn cầu về bệnh AIDS (nay 
gọi là Chương trình chung của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS). Dr. Mann 
thích sáng kiến này, đã chấp thuận khuyến nghị về việc tổ chức “Ngày thế 
giới phòng chống bệnh AIDS” đầu tiên vào ngày 1/12/1988.

TT. Thí ch Phướ c Đạ t*
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GIÁO LÝ TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ 
GIÚP XÂY DỰNG Ý NGHĨA 
CUỘC SỐNG
Từ đó đến nay, Việt Nam đã tích 
cực tham gia và hưởng ứng phòng 
và chống AIDS, chống tệ nạn ma 
túy, mại dâm, ứng phó với HIV 
thông qua các hoạt động tư vấn 
chính sách và trợ giúp kỹ thuật, 
nhằm xây dựng và hoàn thiện 
khung pháp lý, đáp ứng tích cực 
với các vấn đề liên quan đến HIV, 
dựa trên bằng chứng và cách tiếp 
cận về quyền con người.

Phật giáo Việt Nam tồn tại và hoạt 
động trong cộng đồng dân tộc Việt 
Nam, từ trong cội rễ nền tảng thực 
nghiệm tâm linh, nhận thức rất rõ 
giá trị đích thực vẫn là quyền được 
sinh ra, duy trì sự sống và sống 
thiện lành để mưu cầu hạnh phúc. 
Và giáo lý nuôi dưỡng từ bi và khai 
mở trí tuệ của đạo Phật vẫn là cơ sở 

để mọi người kết nối yêu thương, 
chung sống với nhau, cùng nhau 
đối diện các vấn đề đang xảy ra. 
Trên hết, mọi người phải cùng nhau 
vượt qua các chướng duyên như: 
thiên tai, dịch bệnh mà không bao 
giờ có thái độ phân biệt đối xử hay 
tránh né những người không may 
mắc phải. Đó là thái độ sống của 
cộng đồng người Việt nói chung và 
Phật giáo nói riêng.

Thể  theo nguyên lý  Duyên khở i, 
xã  hộ i càng ngà y càng phá t triể n, 
con ngườ i cà ng đối diện nhiều vấn 
đề phá t sinh. Nhiề u giá  trị  khá c 
nhau đượ c con ngườ i thiế t lậ p, bao 
gồ m giá  trị  vậ t chấ t lẫn tinh thầ n. 
Con ngườ i phả i đố i diệ n nhữ ng 
vấ n đề  nan giả i củ a cuộ c số ng vố n 
thườ ng xuyên thay đổ i, đôi khi 
dẫ n đế n lầ m tưở ng và  hệ  lụ y, nhấ t 
là  không phân biệ t được giá  trị  thậ t 
hay ảo. Vấ n đề  đặ t ra là m thế  nà o 

để nhận biết ý nghĩa đích thự c củ a 
sự số ng, để  hướ ng đế n mộ t đờ i 
số ng hạ nh phú c, an lạ c thậ t sự . 

Phật pháp đến với chúng ta như 
nguồn năng lượng triết lý sự 
sống, cung cấp những chân giá trị 
để hướ ng dẫ n con ngườ i có  mộ t 
cuộ c số ng tố t đẹ p và  hiề n thiệ n. 
Bấ t cứ  ai hướ ng tâm theo Phậ t 
sẽ có nhiều cơ duyên hơn để suy 
ngẫm về những chân giá trị đó, 
thể hiện chúng trong cuộc sống 
hàng ngày của mình. 

Có  thể  nó i, càng thể nghiệm, 
chú ng ta lại càng nhậ n ra cá c giá  
trị  đí ch thự c từ  cuộ c số ng đem lạ i 
vẫn là ý nghĩa của sự sống. Hẳ n 
nhiên, mỗ i cá  nhân hiệ n hữ u họ c 
Phậ t và  hà nh trì  lờ i Phậ t dạ y đề u 
có  thể  nhậ n ra nhữ ng giá  trị  chân 
thậ t trong việ c thiế t lậ p mộ t đờ i 
số ng hạ nh phú c củ a chí nh mì nh. 
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SỰ SỐNG LÀ NHÂN MẠNG 
TỐI THƯỢNG CỦA CON 
NGƯỜI
Cuộ c số ng hiện hữu vố n mầ u 
nhiệ m vô cù ng. Con ngườ i luôn 
khá t vọ ng đượ c số ng trườ ng thọ , 
có  nhu cầ u thăng tiế n trí  tuệ  và  
thọ  hưở ng thà nh quả  nhữ ng gì  
họ  đã  tạ o dự ng. Thế  nên, cá c cá  
nhân hiệ n hữ u, phầ n đông có  thá i 
độ  lo âu, sợ  hã i khi tự nhận thức 
cá i chế t đế n gầ n. Đối với những 
người khi bị bệnh nặng như ung 
thư hay nhiễm HIV lại càng 
có tâm lý  hoang mang, tự ti, sợ 
người khác xa lánh. Đó là tâm lý 
tự nhiên của con người. Người có 
học đạo thì phải nhận thức Phật 
pháp dạy mọi người: nhân mạng 
là trên hết. Vấ n đề  sinh và tử 
chỉ là bóng mây thoảng qua trên 
bầu trời, là đợt sóng nhấp nhô 
trên biển cả. Chết không phải là 
sự yên nghỉ cuối cùng mà là sự  
chuẩn bị một cuộc sống mới. Vì 
vậy, bấ t kỳ ai hiệ n hữ u trên đờ i 
đề u nên có  thá i độ  tỉ nh thứ c về  sự  
số ng và  khi phả i đố i diệ n vớ i cá i 
chế t. Chết không phải là mất hay 
hết tất cả. 

Đóng góp lớn nhất của Phật giáo 
là truyền cảm hứng về sự sống bất 
diệt cho những người đang nhiễm 
bệnh, dù bệnh gì đi nữa. HIV/
AIDS thực chất chỉ là bệnh thông 
thường trong cuộc hành trình 
sinh - lão - bệnh - tử của một đời 
người. Vấn đề là thái độ sống tích 
cực, lạc quan khi nhận ra nguyên 
lý sự sống trong mối tương quan 
giữa người và người. Không ai 

Thế  nên, khi đối diện bệnh tật, 
thay vì nghĩ về bệnh tật, hãy theo 
dõi hơi thở, cầ n nghĩ  về  cái tâm 
vô lượng đó với những lời lẽ đầy 
cảm hứng mà Kinh Từ bi diễn đạt: 
“Mong sao tâm tôi mãi mãi, trong 
vắt như ngọc pha lê, quang đãng 
như bầu trời không mây, thanh 
tịnh như hư không không bụi, rộng 
lớn mênh mang như biển cả không 
bờ, vững vàng không chuyển như 
núi đá bất động…”.

Trong ý  niệ m đó , chú ng ta cầu 
mong cho hằng ngày ta nghĩ gì, 
nói gì và làm gì từ việc nhỏ đến 
việc lớn đều không tách rời cái 
tâm vô lượng đó, ở đời này và 
các đời sau nữa, trên con đường 
dài của tiến bộ tâm linh. Mỗi lần 
nghĩ tới cái tâm vô lượng ấy, ta 
cảm thấy lòng mình trong sáng, 
thanh thản và bình lặng hơn. Mọi 
lo âu và bức xúc về sống chết sẽ 
được giải tỏa. Thay và o đó  là  thá i 
độ  số ng an nhiên tự  tạ i, dà nh toà n 
bộ  thờ i gian để  tự  hoà n thiệ n bả n 
thân, hướng nghĩ tí ch cự c đó ng 
gó p cho gia đì nh và  xã  hộ i. 

Chí nh trong tinh thầ n xem sự  
số ng - chế t là  tiế n trì nh chuyể n 
hó a thân phậ n, chuyể n hó a cá i sắ c 
thân ngũ  uẩ n thà nh phá p thân mà  
Tuệ Trung Thượng Sĩ - thiề n sư, 
nhà Phật học đời Trần - đã  phá t 
biể u: “Cự hải hà phường nhất 
điếm âu?”. Nghĩ a là  biển lớn 
thì can gì một bọt sóng nhỏ. Sự 
sống là biển cả không bờ, sống 
chết là bọt só ng nhấp nhô lên 
xuống. Vua Trần Thánh Tông là 

có thể sống một mình, con người 
sống và tồn tại trong mối quan hệ 
hữu cơ mà Phật đã dạy. Vì vậy, 
mọi ngươi yêu thương và giúp đỡ 
lẫn nhau để vượt qua khó khăn, 
bệnh tật. Đó là cách phòng chống 
HIV/AIDS hiệu quả nhất do Phật 
giáo mang lại.

Do đó, người hiểu đạo chỉ nên 
quan tâm làm sao cho mỗi cuộc 
đời phải là một bước tiến dài trên 
con đường tiến bộ tâm linh, hướng 
tới giác ngộ và giải thoát. Kinh 
Phật dạ y: “Hữ u sinh hữ u tử  hữ u 
luân hồ i, vô sinh vô tử  vô khứ  lai” 
là  vậ y. Và  như thế , cõi sống mới 
và thân phận mới có tốt đẹp hay 
xấu hơn so với hiện tại, hoàn toàn 
tùy thuộc vào những gì chúng ta 
suy nghĩ, nói năng và làm bây giờ, 
ở đây và hằng ngày, ngay tại cuộc 
sống này. Hành động của chúng ta 
càng có ý thức thì tác động càng 
mạnh đến tương lai. Hành động đó 
nếu kèm theo tâm vô lượng từ - bi 
- hỷ - xả thì tác động của nó trong 
phạm vi không gian và thời gian 
sẽ là vô lượng. 

Sự sống là biển cả không bờ, sống chết 
là bọt só ng nhấp nhô lên xuống.
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người hiểu đạo, từng thống lãnh 
ba quân chống quân Nguyên - 
Mông, ngày đêm đối diện sống - 
chết mà lòng tự hát ca trong thơ 
của mình: “Sinh như trước sam, 
tử như thoát khố”.

Chúng ta, những người họ c đạ o, 
cũng nên có thái độ ung dung tự 
tại như vậy đối với sống - chết, 
để  có thể  an trú  và o đờ i số ng hiệ n 
tạ i, có  nếp sống tốt đẹp và hạnh 
phúc; sau khi chế t đi, tá i sinh và o 
cõ i thiệ n là nh, an lạ c.
 
SỰ SỐNG LÀ HÀNH TRÌNH 
QUÁN NIỆM TỈNH GIÁC 
VỚI CHÍNH MÌNH
Số ng trong thế kỷ  XXI, vớ i sự  
thà nh tự u khoa họ c công nghệ  
thông tin và  số hó a toà n cầ u, con 
ngườ i mộ t mặ t cà ng có  nhu cầ u 
thọ  hưở ng vậ t chấ t, cá c phương 
tiệ n phụ c vụ  đờ i số ng tiệ n nghi; 
mộ t mặ t cà ng có  thá i độ  số ng 
muố n chiế m hữ u, sở  hữ u củ a cả i, 
khẳ ng đị nh cá i ta, củ a ta và  tự  ngã  
củ a ta. Vì vậy khi đối diện bệnh 
tật hoặc cho rằng tự thân sắp chết, 
con người càng hoang mang và tự 
ti đánh mất chính mình. Vì  vậ y, 
đạ o Phậ t khuyên ta phả i thườ ng 
xuyên chá nh niệ m tỉ nh giá c từ  
trong ý  nghĩ  cho đế n hà nh vi biể u 
hiệ n, ứ ng xử  trong cuộ c số ng. 

Quán niệ m là  tâm luôn hiện khởi 
ý niệm thiện lành, không có bất 
thiện mà phải nghĩ  chân chá nh, 
không hạ i cho mì nh và  ngườ i 
khá c. Tỉ nh giá c là  tỉ nh tá o, theo 
dõ i mọ i ý  nghĩ , mọ i niệ m, đả m 
bả o tất cả đề u chân chá nh, không 
để  bấ t cứ  niệ m á c nà o xen và o. 
Chú ng ta thườ ng xuyên tỉ nh tá o 
đề  phò ng khi mắ t thấ y sắ c, tai 
nghe mù i hương, lưỡ i liế m vị … 
Khi sá u giá c quan tiế p xú c vớ i 
sá u trầ n, nế u có  á c niệ m nà o khở i 

lên lậ p tứ c phả i tì m ra nguyên 
nhân để  đoạ n trừ , không cho tâm 
tham - sân - si khở i lên. Phậ t dạ y: 
“Vớ i tâm không bị  khuấ y đụ c, 
biế t đượ c lợ i í ch củ a ngườ i hay 
biế t đượ c lợ i í ch cả  hai, sẽ  chứ ng 
ngộ  cá c phá p thượ ng nhân, tri 
kiế n thù  thá nh, xứ ng đá ng cá c 
bậ c Thá nh” (Tăng Chi I).

Rõ  rà ng, tỉnh giác là chìa khóa 
vàng của lối sống có hiệu năng, 
tích cực và cho ta ý  thứ c trá ch 
nhiệ m về  thá i độ , hà nh vi ứ ng xử  
vớ i đờ i trong cá c mố i quan hệ  hữ u 
cơ củ a con ngườ i và  cuộ c số ng. Nó  
giú p ta nhậ n ra giá  trị  bả n chấ t củ a 
đờ i số ng vớ i cá i tâm trong sá ng, 
khở i đầ u bằ ng sự  chá nh niệ m tỉ nh 
giá c. Từ  đây, tự  thân mỗ i ngườ i sẽ  
có  đờ i số ng hiề n thiệ n, xa rờ i đờ i 
số ng bấ t thiệ n. 

Giáo lý nhà Phậ t phân biệ t thiệ n 
á c theo ba loạ i: Thứ  nhấ t là  thiệ n 
ở  hà nh độ ng củ a thân, tứ c không 
sá t sinh mà  cò n phó ng sinh, trân 
trọ ng sự  số ng muôn loà i; không 
lấ y củ a không cho mà  cò n bố  thí , 
giú p ngườ i khá c bằ ng của cả i vậ t 
chấ t (tà i thí ), bằ ng đạ o lý  (phá p 

thí ), lấ y sứ c mạ nh che chở  kẻ  yế u 
(vô ú y thí ) hay bằ ng cá ch chia sẻ  
niề m vui vớ i ngườ i khá c (tù y hỷ  
thí ); không tà  dâm, tà  hạ nh mà  
số ng thủ y chung trong đạ o lý  
tì nh yêu. Thứ  hai là  thiệ n ở  lờ i 
nó i. Cụ  thể  là  nó i lờ i chân thậ t, 
không nó i dố i; nó i lờ i dễ  nghe, 
không thô á c; nó i lờ i đoà n kế t, 
không chia rẽ ; nó i lờ i hữ u í ch, có  
lợ i, không nó i lờ i vô nghĩ a. Thứ  
ba là  thiệ n trong ý  nghĩ . Cụ  thể  là  
không tham lam, không giậ n dữ , 
không si mê. Kinh Phậ t thườ ng 
gọ i là  không tham, không sân, 
không si. Đây là  ba điề u thiệ n 
gố c, căn bả n, vì  từ  đó  khở i sinh 
mọ i lờ i nó i và  việ c là m thiệ n, 
nề n tả ng củ a nế p số ng đạ o đứ c 
hiề n thiệ n.

Vậ y là  từ  sự  chá nh niệ m tỉ nh 
giá c, chú ng ta đi đế n sự  tu tậ p 
thân tâm. Khi tâm điề u phụ c, hộ  
trì  và đặ t đú ng hướ ng, nhấ t đị nh 
ai cũ ng đượ c an trú  trong sự  bì nh 
an nộ i tạ i. Tự  thân bướ c ra khỏ i 
vò ng tâm lý  bệnh tật, nỗi đau 
giày vò. Trên hết là sự bình yên 
nội tâm, có thể tự tin tiếp tục sống 
với đời, với người. 
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SỰ SỐNG LÀ TIẾNG NÓ I NỘ I 
TÂM CỦA YÊU THƯƠNG VÀ 
HIỂU BIẾT
Ý niệm quán niệm tỉnh giác là 
hành trình sự sống bình yên, hạnh 
phúc bây giờ và tại đây. Ở đó, 
mọ i người được lắng nghe tiếng 
nói chân thật của con người thật, 
của cái ta thật trong lòng mình. 
Đây chính là bản chất đích thực 
của con ngườ i. Tiếng nói đó 
ngày càng rõ, do sự tỉnh giác của 
chúng ta ngày càng có chiều sâu, 
nhờ dần dần dẹp yên tiếng gào 
thét dục vọng của cái ta giả, con 
người giả vốn từ ng thao túng và 
chi phối mì nh. Cần phải nhận 
thức, sinh là giả, bệnh tật là giả, 
già chết cũng là giả. Yêu thương 
và hiểu biết mới là tiếng nói của 
nội tâm, tiếng nói mà ai hiện hữu 
ở cõi đời này đều mong cầu. Ý 
thức về sinh - lão - bệnh - tử và 
cùng mọi người yêu thương mình 
sẻ chia để vượt qua chính là tiếng 
nói nội tâm đích thực trong lòng.

Thế Tôn năm 80 tuổi đã đối diện 
với bệnh tử. Ngài đã cất tiếng nói 
nội tâm bằng lời di huấn cho A 
Nan và chúng Tăng sau cùng. Với 

nội tâm của cõi lòng thanh tịnh 
hoàn toàn, Ngài cảm nhận một 
trạng thái thư thá i và hỷ lạc tuyệt 
vời. Lúc bấy giờ, năng lượng vận 
động tự do toàn thân, đem lại 
cho tự thân và chúng ta một sức 
mạnh, một sức sống mới. 

Trầ n Thá i Tông là  là  vị  vua đầ u 
tiên đờ i Trầ n từ ng ngồ i mộ t mì nh 
lắ ng nghe tiế ng nó i nộ i tâm củ a 
mì nh mà  quyế t đị nh trở  thà nh 
thiề n sư, truyền dạy kinh nghiệm 
tu hành qua tác phẩm Khó a hư 
lụ c “tâm tị ch nhi tri, thị  danh 
chân Phậ t” (lò ng lặ ng mà  biế t, đó  
là  Phậ t thậ t). Hó a ra, tiế ng nó i nộ i 
tâm chí nh là  tiế ng nó i Phậ t tâm, 
xuấ t phá t từ  cõ i lò ng. 

Cò n thiề n sư Kiều Trí Huyền lại 
mô tả tiế ng nó i nộ i tâm thậ t kì 
diệu và  cụ  thể : 
“Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm
Cá trung mãn mục thị thiền tâm
Hà sa cảnh thị Bồ đề cảnh
Nghĩ hướng Bồ đề cách vạn tầm”. 
(Trong viên ngọc phát ra âm 
thanh huyền bí, kỳ diệu, 
Ở đó, khắp nơi là tâm thiền, 
Tất cả cảnh giới đều là cảnh giới 
giác ngộ (Bồ đề), 
Ấy thế mà lại đi tìm Bồ đề cách 
xa hàng vạn dặm). 

Ngọc ở đây là nội tâm, âm thanh 
kì diệu, huyền bí là sự im lặng. 
Thiền tâm là tâm giác ngộ. Cảnh 
Bồ đề là cảnh giác ngộ. Giác ngộ 
và giải thoát đều ở trong thế  giớ i 
thự c tạ i nà y cả , đâu cầ n đi tìm 
cách xa hàng vạn dặm?

Con người hiện đại dườ ng như 
không có  thờ i gian cho việ c lắ ng 
nghe tiế ng nó i nộ i tâm và  suy 
nghiệ m đờ i số ng chí nh mì nh. 
Xung quanh ta có  quá  nhiề u tiế ng 
nó i, âm thanh, ngôn ngữ  khá c 

nhau buộ c con ngườ i phả i nghe, 
để  giả i trì nh quan điể m củ a mì nh 
về  mộ t đờ i số ng đầ y biế n độ ng 
và  thay đổ i qua tư duy khái niệm 
hữ u ngã . Thậ t ra, ngôn ngữ và tư 
duy khái niệm đượ c xem như là 
công cụ để  trao đổ i, nhưng vướng 
mắc, chấp nhặt chúng thì lại là 
hàng rào ngăn cách không cho 
chúng ta thực nghiệm nội tâm 
theo chiều sâu. 

Trần Nhân Tông từng nói: “Ai 
trói buộc mà đi tìm cầu. giải 
thoát”, cũng thế, bệnh tử đâu có 
trói buộc mình mà khổ sở khóc 
than. Cần có thái độ sống thiện 
lành, không sát sinh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không dùng chất say thì nguy cơ 
bệnh tật, tai hoạ giảm thiểu biết 
chừng nào. Sự sống chí nh là sự  
an trú  và o tâm tĩ nh lặ ng trong 
mộ t thế  giớ i bì nh an nộ i tạ i. Đây 
là  giá  trị  đí ch thự c củ a sự số ng 
khi chú ng ta thự c thi lắ ng nghe 
tiế ng nó i nội tâm trong sự  mưu 
cầ u hạ nh phú c, an lạ c.

Tóm lại, trên đây là  giá trị đích 
thực của sự sống đã  đượ c Đứ c 
Phậ t Thí ch Ca và  cá c bậ c Thiề n 
sư và  cả  nhữ ng con ngườ i đã  tu 
tậ p minh chứ ng, giả i trì nh khi họ 
đối diện vấn đề sinh - lão - bệnh 
- tử. Nhân Ngày thế giới phòng 
chống AIDS (1/12), hy vọng 
những ai chẳng may nhiễm bệnh 
hoặc người khỏe mạnh đều có thể 
lã nh hộ i nhữ ng giá  trị  đí ch thự c 
củ a sự số ng mà Thế Tôn đã tuyên 
thuyết. Tin chắ c rằ ng, mọi người 
sẽ  có  mộ t đờ i số ng hiệ n tạ i lạ c trú , 
thậ m chí  cá nh cử a vô sinh bấ t tử  
sẽ  mở  ra ngay trong cõ i đờ i nà y.

* TT.TS Thích Phước Đạt - Ủy viên HĐTS, 
Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục 
Phật giáo Trung ương GHPGVN.

Con người hiện 
đại dườ ng như 
không có  thờ i 

gian cho việ c lắ ng 
nghe tiế ng nó i 
nộ i tâm và  suy 

nghiệ m đờ i số ng 
chí nh mì nh.
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